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PHẦN TRẮC NGHIỆM (4Đ)
MÃ 001
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đ/A
	C
	B
	A
	C
	D
	D
	B
	C
	C
	A
	D
	A
	D
	A
	B
	B


MÃ 002
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đ/A
	C
	C
	A
	D
	A
	D
	A
	B
	B
	C
	B
	A
	C
	D
	D
	B


MÃ 003
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đ/A
	A
	D
	A
	B
	B
	C
	C
	A
	D
	C
	B
	A
	C
	D
	D
	B


MÃ 004
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đ/A
	D
	A
	B
	B
	C
	B
	A
	C
	C
	A
	D
	A
	D
	D
	B
	C



II. PHẦN TỰ LUẬN (6 Đ)
	Câu
	Nội dung
	Thang điểm

	1
	+ Trình bày đặc điểm của ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng? 
- Đòi hỏi vốn đầu tư ít
- Thời gian xây dựng tương đối ngắn
- Quy trình sản xuất tương đối đơn giản
- Thời gian hoàn vốn nhanh
- Thu được lợi nhuận tương đối dễ dàng
- Có khả năng xuất khẩu
+ Vì sao công nghiệp dệt -may là một trong những ngành chủ đạo và quan trọng của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng?
- Giải quyết nhu cầu về may mặc. sinh hoạt cho hơn 6 tỉ người trên trái đất
- Một phần nguyên liệu cho công nghiệp nặng
- Thúc đẩy nông nghiệp và các ngành công nghiệp nặng như: Hóa chất
- Giải quyết công ăn việc làm cho người lao động nhất là lao động nữ


	2.0đ






1.0đ

	2
	- Xử lý số liệu : Tốc độ tăng trưởng (%)

	                     
Sản phẩm        
	1960
	1970
	1980
	1990
	2003

	Dầu mỏ
	100
	222
	291
	316
	371

	Điện 
	100
	215
	  375
	513
	644



- Vẽ biểu đồ đường biểu diễn thể hiện tốc độ tăng trưởng của các sản phẩm công nghiệp nói trên
Yêu cầu: 
                -Vẽ biểu đồ đường thì cho điểm còn biểu đồ dạng khác thì không cho điểm phần biểu đồ.
                - Đảm bảo chính xác về số liệu trên trục tung, trục hoành
                - số liệu trên mỗi đường
               - Chú giải, tên biểu đồ
( Lưu ý: thiếu mỗi chi tiết trừ 0,25 đ)
- Nhận xét
+ Các sản phẩm công nghiệp Dầu mỏ, Điện có xu hướng tăng nhanh(dc)
[bookmark: _GoBack]+ Trong đó, Điện có tốc độ  tăng nhanh hơn Dầu mỏ (dc)

	0,5đ








1,5đ






1,0đ



